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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Toán – LỚP: 6 – TIẾT: 76, 77
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất rồi ghi ra giấy kiểm tra
Câu 1: Cách viết nào sau đây biểu diễn cho cách viết phân số? 
	
[bookmark: MTBlankEqn]A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 2: Kết quả so sánh hai số thập phân 895,169 và 895, 166 là
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 3: Số đối của phân số  là số nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 4: Làm tròn số 69,283 đến chữ số thập phân thứ hai ta được
	A. 69,28
	B. 69,29
	C.69,30
	D. 70


Câu 5: Khẳng định nào sau đây là SAI?
A. 
Góc vuông là góc có số đo bằng  
B. 

Góc có số đo lớn hơn  và nhỏ hơn  là góc nhọn
C. 

Góc tù là góc có số đo lớn hơn  và nhỏ hơn  
D. Góc tù lớn hơn góc bẹt
Câu 6: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút trong mặt đồng hồ nào dưới đây biểu diễn góc vuông?
[image: ]
A. Hình 1                     B. Hình 2                     C. Hình 3                     D. Hình 4
	Câu 7: Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc?
A. 1 góc
B. 2 góc
C. 3 góc
D. 4 góc
	[image: ]


[image: ] Câu 8: Cho hình vẽ sau: 
Các tia trùng nhau gốc B là  
      A.Tia BA và tia BC                         B. Tia BC và tia BD 
C.Tia BA, tia BC và tia BD              D. Tia AB, tia BC, tia BD
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể) 
	
a) 
	
b) 
	
c) 



Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 
	
a) 
	
b) 
	
c) 



Bài 3: (1,5 điểm) Nước khoáng thường được đóng chai với dung tích mỗi chai là ml
a) Nếu có 56 lít nước khoáng thì đóng được bao nhiêu chai loại đó?
b) Theo khuyến cáo, mỗi người nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Hỏi mỗi người cần uống ít nhất bao nhiêu chai nước khoáng loại đó mỗi ngày? 

[bookmark: _Hlk97802886]Bài 4: (3 điểm) Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox sao cho  
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?
b) 
Trên tia BA lấy điểm C sao cho . Điểm A có phải trung điểm của BC không? Vì sao?
c) 
Vẽ tia Cy sao cho  và vẽ tia Cz là tia đối của tia Cx. Hãy chỉ ra các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trên hình?


Bài 5: (0,5 điểm) So sánh  và  


CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT



	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
MÔN: Toán – LỚP: 6 – TIẾT: 76, 77
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:


I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất rồi ghi ra giấy kiểm tra
Câu 1: Cách viết nào sau đây biểu diễn cho cách viết phân số? 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 2: Kết quả so sánh hai số thập phân 289,95 và 289,99 là
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 



Câu 3: Số đối của phân số  là số nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 4: Làm tròn số đến chữ số thập phân thứ hai ta được
	A. 25,30
	B. 25,29
	C. 25,28
	D. 26


Câu 5: Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG
A. Góc tù nhỏ hơn góc vuông
B. Góc vuông là góc lớn nhất
C. Góc bẹt là góc lớn nhất
D. Góc tù nhỏ hơn góc nhọn.
	Câu 6: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút trong mặt đồng hồ nào dưới đây biểu diễn góc bẹt?
[image: ]
A. Hình 1                     B. Hình 2                     C. Hình 3                     D. Hình 4
Câu 7: Đọc tên góc có trong hình vẽ bên.
	A. Góc xOy, đỉnh O, cạnh Ox và Oy
	[image: Shape, polygon

Description automatically generated]

	B. Góc xyO, đỉnh O, cạnh Ox và Oy
	

	C. Góc Oxy, đỉnh O, cạnh Ox và Oy
	

	D. Góc xOy, đỉnh y, cạnh Ox và Oy
	



	



 Câu 8: Cho hình vẽ sau: Tia nào trùng với tia Ay?
[image: A picture containing shape

Description automatically generated]
A. Tia Ax                B. Tia OB, By              C. Tia BA             D. Tia AO, AB
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể) 
	
a) 
	
b) 
	
c) 



Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 
	
a)  
	
b) 
	
c) 



Bài 3: (1,5 điểm) Nước khoáng thường được đóng chai với dung tích mỗi chai là lít
a) Nếu có 72 lít nước khoáng thì đóng được bao nhiêu chai loại đó?
b) Theo khuyến cáo, mỗi người nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Hỏi mỗi người cần uống ít nhất bao nhiêu chai nước khoáng loại đó mỗi ngày? 

Bài 4: (3 điểm) Gọi M và N là hai điểm trên tia Ox sao cho 
d) Tính độ dài đoạn thẳng MN?
e) 
Trên tia NM lấy điểm P sao cho . Điểm M có phải trung điểm của NP không? Vì sao?
f) 
Vẽ tia Py sao cho và vẽ tia Pz là tia đối của tia Px. Hãy chỉ ra các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trên hình?


Bài 5: (0,5 điểm) So sánh và 
CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT!



	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
MÔN: Toán – LỚP: 6 – TIẾT: 76, 77
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 


I. TRÁC NGHIỆM : Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	D
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 
(2 điểm)
	
a) 
	


0.25


	
	
b) 
	


0.25



0.25

	
	
c) 
	




0.25




0.25

	Bài 2
(2 điểm)
	a) 


	


0.25


0.25

	
	
b) 
	0.25


0.25

	
	
c) 

	


0.25

0.25

	Bài 3
(1.5 điểm)
	a) Đổi 350ml = 0,35l 
Đóng được số chai loại 350ml là:
56:0,35 = 160 (chai) 
	0.25

0.25

	
	b) 
Ta có: 2 : 0.35 = 5, 71
Nên cần uống ít nhất 6 chai với dung tích trên

	0.25
0.25

	Bài 4 
(3 điểm)
	 HS vẽ đúng hình được 0.25 điểm
[image: ]
	0.25

	
	a) Ta có: A nằm giữa O và B

 

	
0.25
0.5



	
	b)  Ta có: A nằm giữa C và B

 
Vì AC = AB (=2cm) và A nằm giữa B và C 
nên A là trung điểm của BC

	
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	c) Góc nhọn: góc xCy
Góc tù: góc yCz
Góc bẹt: góc xCz
	0.5
0.25
0.25

	Bài 5 (0,5 điểm)
	


Vì     nên 
=> A > B

	



0.25

0.25


Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa



	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
MÔN: Toán – LỚP: 6 – TIẾT: 76, 77
Thời gian làm bài: 90 phút
[bookmark: _GoBack]Ngày kiểm tra: 


I. TRÁC NGHIỆM : Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	D


II. TỰ LUẬN 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1 
(2 điểm)
	
a) 
	


0.25


	
	
b) 
	


0.25



0.25

	
	
c) 
	




0.25




0.25

	Bài 2
(2 điểm)
	c) 


	


0.25


0.25

	
	
b) 
	0.25


0.25

	
	
c) 

	


0.25

0.25

	Bài 3
(1.5 điểm)
	a) Đổi 450ml = 0,45l 
Đóng được số chai loại 450ml là:
72:0,45 = 160 (chai) 
	0.25

0.25

	
	d) 
Ta có: 2 : 0.45 = 4,44
Nên cần uống ít nhất 5 chai với dung tích trên

	0.25
0.25

	Bài 4 
(3 điểm)
	 HS vẽ đúng hình được 0.25 điểm
[image: ]
	0.25

	
	a) Ta có: M nằm giữa O và N

 

	
0.25
0.5



	
	b)  Ta có: M nằm giữa P và N

 
Vì PM = MN (=2cm) và M nằm giữa P và N 
nên M là trung điểm của PN

	
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	c) Góc nhọn: góc xPy
Góc tù: góc yPz
Góc bẹt: góc xPz
	0.5
0.25
0.25

	Bài 5 (0,5 điểm)
	


Vì     nên 
=> C < D

	



0.25

0.25



Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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